
STT Mã SV Mã lớp Đ1-15% Đ2-15% Ghi chú

1 17131005 Lê Nhật Anh DH17TK 9.0 9.0

2 18112014 Trần Đặng Tuấn Anh DH18DY 9.5 8.5

3 17145005 Võ Huỳnh Anh DH17BVA 8.0 8.5

4 19118006 Nguyễn Thành Bãng DH19CK 8.0 8.5

5 17118024 Lê Văn DỰ DH17CK 8.0 8.5

6 17118025 Nguyễn Mậu Dương DH17CK 9.0 9.0

7 19153016 Mai Xuân Hải DH19CD 9.0 8.5

8 19122085 Võ Thị Ngọc Khanh DH19TM 9.0 8.5

9 19122093 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH19TM 9.5 9.0
10 19122102 Đỗ Thị Mỹ Lệ DH19TM 8.5 9.5

11 19122117 Trần Thị Thùy Linh DH19TM 9.5 9.0

12 17145045 Phạm Thị Kim Loan DH17BVA 8.0 9.5

13 17145047 Nguyễn Tiến Luân DH17BVA 8.0 8.5

14 19149048 Đoàn Thị Gia Mẩn DH19QM 8.0 9.0

15 17123057 Trần Thị Mỹ DH17KE 8.5 8.5

16 19149054 Trương Thị Yến Ngọc DH19QM 8.0 8.5

17 16122226 Lê Đình Nha DH16TC 0.0 0.0

18 19126117 Kiên Trần Thiện Nhân DH19SHB 0.0 0.0

19 19122186 Phạm Nguyễn Thị Phi Nhung DH19TM 9.5 9.0

20 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 9.0 8.0

21 19122183 Phạm Thị Quỳnh Như DH19TM 9.0 9.0

22 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương DH19KT 8.0 9.0

23 19122187 Trần Thị Diễm Ny DH19TM 9.0 9.5

24 15139094 Nguyễn Văn Phi DH15HS 0.0 0.0

25 18121014 Nguyễn Hồng Phúc DH18PT 8.0 9.0

26 19122210 Bùi Thị Kim Quyên DH19TM 8.0 9.5

27 17123085 Thạch Thị Saly DH17KE 9.0 9.0

28 19153073 Nguyễn Tuấn Thanh DH19CD 8.5 9.5

29 19153075 Nguyễn Tấn Thành DH19CD 9.0 9.5
30 19122229 Hồ Thị Hồng Thắm DH19TM 9.0 9.0

31 19122242 Phan Thị Thêm DH19TM 8.5 9.0

32 19122244 Nguyễn Thị Thiết DH19TM 9.5 9.5

33 19126170 Phạm Vinh Thịnh DH19SHB 8.5 9.0

34 19128166 Nguyễn Huỳnh Thư DH19AV 8.0 9.0

35 19122281 Lương Thị Thanh Trang DH19TM 9.5 9.0

36 16122357 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH16TM 8.0 9.5

37 19122289 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH19TM 8.0 9.5

38 18126202 Nguyễn Thanh Tùng DH18SHA 9.0 9.5

39 19115144 Phùng Minh Vũ DH19CB 9.5 9.0

40 19125255 Hà Tâm Như DH19VT 9.5 9.5
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